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THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC: 2021 – 2022 

HỌC KỲ: I   (chạy chương trình) 

(Áp dụng từ ngày 4  tháng 10  năm 2021  đến ngày 12 tháng 11 năm 2021) 

1. Lớp: CĐMNK56A P.103-B5 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

T1 
KHĐG bậc MN 

QLHCNN&QLN TVTH 
PPCTMN LQ 

với Toán 

THHĐ 

GDND 

T2 
KHĐG bậc MN 

QLHCNN&QLN 
TVTH PPCTMN LQ 

với Toán 

THHĐ 

GDND 

T3 
KHĐG bậc MN QLHCNN&QLN 

TVTH 
PPCTMN LQ 

với Toán 

THHĐ 

GDND 

T4 
KHĐG bậc MN QLHCNN&QLN 

TVTH 
PPCTMN LQ 

với Toán 
THHĐ 

GDND 

T5      

T6 
TH & 

PPTCHĐTH 
TH & PPTCHĐTH PPPTTC & 

KNXH CTMN 
THHĐ GDND PPNCKH 

T7 
TH & 

PPTCHĐTH 
TH & PPTCHĐTH PPPTTC & 

KNXH CTMN 
THHĐ GDND PPNCKH 

T8 
TH & 

PPTCHĐTH 
TVTH PPPTTC & 

KNXH CTMN 
THHĐ GDND PPNCKH 

T9 
TH & 

PPTCHĐTH 
TVTH PPPTTC & 

KNXH CTMN 
THHĐ GDND PPNCKH 

T10      

 

2. Lớp: CĐMNK56B P.104-B5 

 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

T1 
TH & 

PPTCHĐTH 
QLHCNN&QLN KHĐG bậc MN 

THHĐGDND PPNCKH 

T2 
TH & 

PPTCHĐTH 
QLHCNN&QLN KHĐG bậc MN 

THHĐGDND PPNCKH 

T3 
TH & 

PPTCHĐTH 
QLHCNN&QLN 

KHĐG bậc MN THHĐGDND PPNCKH 

T4 
TH & 

PPTCHĐTH 
QLHCNN&QLN KHĐG bậc MN 

THHĐGDND PPNCKH 

T5      

T6 THHĐGDND 
TVTH TVTH PPPTTC & 

KNXH CTMN 

PPCTMN LQ 

với Toán 

T7 THHĐGDND 
TVTH TVTH PPPTTC & 

KNXH CTMN 

PPCTMN LQ 

với Toán 

T8 THHĐGDND 
TH & 

PPTCHĐTH 
TVTH PPPTTC & 

KNXH CTMN 

PPCTMN LQ 

với Toán 

T9 THHĐGDND 
TH & 

PPTCHĐTH 
TVTH PPPTTC & 

KNXH CTMN 

PPCTMN LQ 

với Toán 
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T10      

 

Chú thích: Khối CĐMNK56  học 12 tuần thực học (từ 23/8 đến 12/11/2021) 

Các học phần còn thiếu tiết so TKB: KHĐG bậc MN (3 tiết), PPPTTC & KNXH CTMN (3 tiết), 

PPCTMN LQ với Toán  (10 Tiết). GV tự bố trí dạy bù (Gv gửi phiếu báo dạy bù về khó 

ĐTGV trước khi dạy) 
 

 Sơn La, ngày 28  tháng 9 năm 2021 

 TRƯỞNG KHOA 

(ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thảo 
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DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THAM GIA GIẢNG DẠY 

 

Học phần 
Lớp CĐMNK56A Lớp CĐMNK56B 

Giảng viên Giảng viên 

TH & PPTCHĐTH Phạm Văn Thăng Phạm Văn Thăng 

PP cho trẻ MN LQVT Nguyễn Thị Hồng Vân Nguyễn Thị Hồng Vân 

KHĐG bậc MN Đỗ Lan Anh Đỗ Lan Anh 

PPPTTC & KNXH cho trẻ mầm non Nguyễn Thị Thu Hiền Nguyễn Thị Thu Hiền 

THHĐ GD nuôi dưỡng Nguyễn Thị Hồng Vân Đào Thanh Xuân 

PPNCKH Phạm Văn Quang Hà Thị Mai Hoa 

Tiếng Việt thực hành Hoàng Thị Vân Hoàng Thị Vân 

 

 Đính kèm thời khóa biểu để HSSV, P.ĐT theo dõi 

 

 


